
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Hải, ngày 12 tháng  12 năm 2023

DANH SÁCH 
Người dân, người đại diện tổ chức có thực hiện giao dịch và nhận kết quả 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Ninh Hải
(Danh sách mẫu chính thức)

STT
Họ và tên
người dân

Năm sinh Địa chỉ Số điện thoại Lĩnh vực giải quyết TTHC

1 Phạm Hồng Lĩnh 1941 Xã Ninh Hải 0378603043 Lao động – Thương binh và Xã Hội

2 Nguyễn Thị Kỹ 1958 Xã Ninh Hải 0369069275 Lao động – Thương binh và Xã Hội

3 Lê Thị Thoảng 1970 Xã Ninh Hải 0357153258 Lao động – Thương binh và Xã Hội

4 Lê Đình Cáp 1950 Xã Ninh Hải 0373052489 Lao động – Thương binh và Xã Hội

5 Nguyễn Tuấn Khoải 1985 Xã Ninh Hải 0962988894 Lao động – Thương binh và Xã Hội

6 Nguyễn Văn Thoảng 1970 Xã Ninh Hải 0395462411 Lao động – Thương binh và Xã Hội

7 Bùi Đăng Diễn 1981 Xã Ninh Hải 0962723921 Lao động – Thương binh và Xã Hội

8 Trần Thị Sanh 1968 Xã Ninh Hải 0355190176 Lao động – Thương binh và Xã Hội

9 Nguyễn Thị Thoan 1980 Xã Ninh Hải 0867696880 Lao động – Thương binh và Xã Hội

10 Bùi Thị Lịch 1955 Xã Ninh Hải 0915560966 Lao động – Thương binh và Xã Hội

11 Bùi Văn Luyn 1969 Xã Ninh Hải 0377518601 Lao động – Thương binh và Xã Hội

12 Lê Văn Tốt 1961 Xã Ninh Hải 02206574525 Lao động – Thương binh và Xã Hội

13 Vũ Thị Thẳm 1968 Xã Ninh Hải 0362331385 Lao động – Thương binh và Xã Hội
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14 Nguyễn Văn Hưởng 1971 Xã Ninh Hải 0389077960 Lao động – Thương binh và Xã Hội

15 Nguyễn Kim Ngà 1963 Xã Ninh Hải 0395980557 Lao động – Thương binh và Xã Hội

16 Đào Thị Trang 1963 Xã Ninh Hải 0353225366 Lao động – Thương binh và Xã Hội

17 Đào Công Hàm 1962 Xã Ninh Hải 0376251146 Lao động – Thương binh và Xã Hội

18 Nguyễn Tuấn Miền 1965 Xã Ninh Hải 0976267462 Lao động – Thương binh và Xã Hội

19 Bùi Đăng Kết 1956 Xã Ninh Hải 0363482779 Lao động – Thương binh và Xã Hội

20 Lê Đình Tuấn 1959 Xã Ninh Hải 0979119673 Lao động – Thương binh và Xã Hội

21 Vũ  Văn Mạnh 1987 Xã Ninh Hải 0972889050 Tư pháp – Hộ tịch

22 Nguyễn Văn Hải 2000 Xã Ninh Hải 0375282201 Tư pháp – Hộ tịch

23 Nguyễn Thị Hoa 1999 Xã Ninh Hải 0356818993 Tư pháp – Hộ tịch

24 Lê Văn Minh 1996 Xã Ninh Hải 0333398291 Tư pháp – Hộ tịch

25 Nguyễn văn Quân 1983 Xã Ninh Hải 0987498242 Tư pháp – Hộ tịch

26 Lê Đình Nhàng 1986 Xã Ninh Hải 0988002516 Tư pháp – Hộ tịch

27 Nguyễn Tuấn Cường 2001 Xã Ninh Hải 0389704323 Tư pháp – Hộ tịch

28 Bùi Đăng Điệp 1991 Xã Ninh Hải 0344087270 Tư pháp – Hộ tịch

29 Bùi Đăng Quản 2000 Xã Ninh Hải 0989139276 Tư pháp – Hộ tịch

30 Ngô Viết Duẩn 1991 Xã Ninh Hải 0349724125 Tư pháp – Hộ tịch

31 Nguyễn Văn Thẳng 1985 Xã Ninh Hải 0965561085 Tư pháp – Hộ tịch

32 Nguyễn Văn Lâm 1990 Xã Ninh Hải 0973822632 Tư pháp – Hộ tịch

33 Hà Văn Giang 1990 Xã Ninh Hải 0963316311 Tư pháp – Hộ tịch
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34 Nguyễn Văn Định 1992 Xã Ninh Hải 0912213363 Tư pháp – Hộ tịch

35 Lê Văn Dũng 1993 Xã Ninh Hải 0966389963 Tư pháp – Hộ tịch

36 Nguyễn Tuấn Huy 1997 Xã Ninh Hải 0336072058 Tư pháp – Hộ tịch

37 Nguyễn Văn Phương 1995 Xã Ninh Hải 0346553588 Tư pháp – Hộ tịch

38 Phạm Văn Thanh 1993 Xã Ninh Hải 0384005852 Tư pháp – Hộ tịch

39 Hà Văn Bắc 1998 Xã Ninh Hải 0377999901 Tư pháp – Hộ tịch

40 Nguyễn Quang Hợp 1984 Xã Ninh Hải 0378418926 Tư pháp – Hộ tịch

41 Phạm Quang Hùng 1991 Xã Ninh Hải 0354958493 Tư pháp – Hộ tịch

42 Nguyễn Văn Vịnh 1996 Xã Ninh Hải 0367204999 Tư pháp – Hộ tịch

43 Nguyễn Văn Trường 1983 Xã Ninh Hải 0983539493 Tư pháp – Hộ tịch

44 Nguyễn Văn Doãn 1985 Xã Ninh Hải 0367484089 Tư pháp – Hộ tịch

45 Đào Văn Đức 1998 Xã Ninh Hải 0334584136 Tư pháp – Hộ tịch

46 Đào Công Uyên 1987 Xã Ninh Hải 0978405235 Tư pháp – Hộ tịch

47 Nguyễn Thị Vân 1995 Xã Ninh Hải 0339396429 Tư pháp – Hộ tịch

48 Lê Văn Công 1989 Xã Ninh Hải 0824507189 Tư pháp – Hộ tịch

49 Đào Công Uyên 1987 Xã Ninh Hải 0978405235 Tư pháp – Hộ tịch

50 Nguyễn Tuấn Thuận 1986 Xã Ninh Hải 0325568788 Tư pháp – Hộ tịch

51 Đào Văn Hiệp 1994 Xã Ninh Hải 0336618884 Tư pháp – Hộ tịch

52 Đào Văn Hai 1988 Xã Ninh Hải 0964160988 Tư pháp – Hộ tịch

53 Vũ Văn Niệm 1987 Xã Ninh Hải 0904161139 Tư pháp – Hộ tịch
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54 Lê  Đình Hiền 1991 Xã Ninh Hải 0979119673 Tư pháp – Hộ tịch

55 Nguyễn Văn Hiếu 1988 Xã Ninh Hải 0362464656 Tư pháp – Hộ tịch

56 Chu Hồng Dáng 1995 Xã Ninh Hải 0978494404 Tư pháp – Hộ tịch

57 Nguyễn Văn Luân 1992 Xã Ninh Hải 0383056263 Tư pháp – Hộ tịch

58 Vũ Văn Soai 1987 Xã Ninh Hải 0356685207 Tư pháp – Hộ tịch

59 Vũ Văn Dũng 1995 Xã Ninh Hải 0396733766 Tư pháp – Hộ tịch

60 Bùi Văn Hiệu 1985 Xã Ninh Hải 0388995022 Tư pháp – Hộ tịch

NGƯỜI LẬP

Ngô Văn Chính

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diệu


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-15T17:29:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Vũ Văn Diệu<vuvandieu@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-15T17:47:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH HẢI<ninhhai.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




